
Nghiên cứu ghép chồi hoa lê VH6 tại Thái Nguyên

Kết quả nghiên cứu đề tài cấp tỉnh Thái Nguyên

Ở miền núi phía Bắc có nhiều giống lê địa phương: Thạch An (Cao Bằng), Đông Khê
(Lạng Sơn), Ba Bể (Bắc Kạn), Sìn Hồ (Lai Châu)... đây là các giống lê địa phương có
quả màu nâu hoặc xanh. Tuy nhiên thịt quả thường chua, chát và có hiện tượng ra quả
cách năm.

Giống lê Tai Nung 6 (VH6) có nguồn gốc từ Đài Loan được nghiên cứu khảo nghiệm tại
Trại rau quả Bắc Hà từ tháng 8/2002. Đây là giống sinh trưởng mạnh, phân cành nhiều
phù hợp với khí hậu Bắc Hà, Sa Pa và một số vùng sinh thái vùng cao, nơi có độ cao
trên 600 mét so với mực nước biển trở lên. Đây là giống hiện nay chủ yếu được trồng ở
Bắc Hà (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Hoàng Su Phì (Hà Giang)...

Đặc điểm của lê VH6 là thân cây non có màu xanh, thân già màu nâu đậm, vỏ cây nhẵn.
Lá hình elíp, mép lá có răng cưa nhỏ, lá màu xanh đạm, bóng, dày và cứng. Hoa ra thành
chùm, mỗi chùm có 7 - 9 hoa, hoa có 5 cánh,
màu trắng. Quả hình tròn dẹt, vỏ màu vàng nhạt,
mịn và mỏng. Thịt quả có vị ngọt mát, tỷ lệ phần
ăn được cao, có mùi thơm đặc trưng. Khối lượng
quả TB từ 300 - 400 gam/quả. Quả chín vào cuối
tháng 6 đầu tháng 7.

Kỹ thuật nhân giống

Lê nên trồng bằng cây nhân giống bằng ghép mắt hay ghép cành. Gốc ghép thích hợp
cho cây lê ăn quả là cây lê dại (Mắc coọt). Thời vụ ghép lê có thể quanh năm, trừ những
tháng mưa nhiều. Tháng 4 - 5 cây gốc ghép nhỏ có thể ghép cành bên, tháng 8 – 9 cây
gốc ghép lớn có thể ghép mắt và tháng 12 - 1 có thể ghép nêm.

Đất trồng, đào hố

Đất trồng: Lê có thể trồng ở nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất và cho năng suất cao ở
đất mâù mỡ có độ ẩm ở ven đồi, khe núi.

Đào hố sâu 70 cm, rộng 70 cm, để đất mặt riêng lót xuống đáy hố.

Mật độ, khoảng cách

Khoảng cách trồng: cây cách cây 5 m. Mật độ 400 cây/ha.



Nên trồng xen 5 – 10% các giống lê khác giống để tăng cường thụ phấn tự nhiên cho
lê.

Thời vụ:

Ở miền núi nên trồng cây vào vụ Xuân tháng 2, tháng 3 khi đã có mưa ẩm và cây chưa
lên lá, lộc non để có tỷ lệ sống cao.

Cách trồng và chăm sóc:

- Khi thời tiết thuận lợi thì đưa cây ra trồng, moi một hốc ở chính giữa hố, đặt cây vào
hốc theo thế tự nhiên, lấp đất. (Chú ý không lấp kín vết ghép). Dùng rơm, rạ hoặc cỏ khô
tủ vào gốc để giữ ẩm cho cây. Tưới 10 - 15 lít nước cho mỗi gốc.

- Sau trồng khoảng 1 - 2 tháng (khi cây đã bén rễ, hồi xanh) có thể dùng nước giải, nước
phân lợn pha loãng theo tỉ lệ 1/10, cách gốc 50 – 60 cm.

- Trồng bằng cây ghép chú ý loại bỏ các mầm mọc từ phía dưới mắt ghép, vì đó là mầm
của gốc ghép, mọc ra cây lê dại, quả nhỏ.

Tưới nước, giữ ẩm, làm cỏ:

Cây lê rất cần đến nước nhất là giai đoạn cây mới trồng cây và thời gian khô hạn kéo
dài. Sau trồng, tuỳ tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiến hành tưới nước cho đủ ẩm đất.

Thời kỳ mang quả, cây cần nước để nuôi quả, cần tủ gốc giữ ẩm và tùy theo thời tiết
từng năm để điều chỉnh số lần tưới. Cần tiến hành làm cỏ thường xuyên để tránh cạnh
tranh dinh dưỡng với cây lê, đồng thời không để chỗ cho sâu, bệnh trú ngụ.

Làm khung giàn cố định tán. Đây là khâu kỹ thuật quan trọng để quyết định đến năng
suất quả.

Nếu có điều kiện thì đầu tư hệ thống khung giàn làm bằng cột bê tông, cốt thép có ɸ =
15 – 20 cm, cột cao 2,0 m, đáy có đổ đế bằng bê tông sâu 40 cm. Các cột được chôn sâu
40 cm giữa các hàng cây với khoảng cách 3 – 4 m. (hoặc ống kẽm ɸ = 32 mm). Phía trên



giàn hàn toàn bộ khung bằng đường ống kẽm ɸ = 20 mm, căng toàn bộ giàn bằng thép 6
mm, khoảng cách 50 - 60 cm một dây.

Nếu không có điều kiện thì vin uốn cành bằng cách dùng dây ni lông buộc cố định một
đầu vào cành, uốn cành theo vị trí mong muốn và đầu dây còn lại buộc vào gốc hoặc
ghim xuống đất.

Kỹ thuật vin cành:

Vào năm thứ 2 sau trồng chọn 3 - 4 cành cấp 1 để tạo bộ khung tán, mỗi cành cấp 1 để
lại 2 - 3 cành cấp 2, vin cành tạo tán theo khung giàn đã được định hình, hoặc vin cành
bằng dây néo 75 độ vào gốc. Vin cành vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 khi cây vừa rụng
lá. Khi vin cành, vặn cành hơi xoay nhẹ không để bị gãy hoặc dập cành.

Hàng năm cần cắt tỉa các cành mọc không đúng chỗ, tỉa các cành la, cành tăm để tập
trung dinh dưỡng.

Kỹ thuật bọc quả:

Để quả lê có mẫu mã đẹp, hạn chế sâu bệnh đặc biệt là
ruồi đục quả nên sử dụng
túi bọc quả chuyên dụng để bọc quả. Bọc khi quả có
đường kính 3 – 5 cm (tức là sau khi đậu quả 40 - 50
ngày). Dùng túi bọc quả chuyên dùng, lồng vào quả
sau đó dùng ghim dập định vị túi bọc vào quả ở trên
cành.

Kỹ thuật ghép chồi hoa

Lê là cây ăn quả ôn đới điển hình, phải trồng ở những nơi có đủ độ lạnh cây mới phân
hóa mầm hoa và ra quả. Để sản xuất lê ở các vùng thấp, nơi có điều kiện nhiệt độ cao có
thể áp dụng kỹ thuật sử dụng các chồi hoa lê đã được phân hóa mầm hoa ở vùng có khí
hậu lạnh và ghép vào gốc ghép cây lê để cây có thể ra hoa, kết quả và cho thu hoạch.
Công nghệ mới này đã được áp dụng đối với sản xuất lê công nghệ cao ở Đài Loan, Hàn
Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

*) Chọn chồi hoa lê:

Chồi hoa là chồi lê đã được phân hóa mầm hoa trong điều kiện có độ lạnh, thường
là ở các cây lê đã cho thu hoạch quả ở các vùng núi cao. Đây là cành mẹ được sinh ra từ
cành vụ Hè hoặc vụ Thu năm trước, trải qua mùa Đông (tháng 11 - 12) các cành này



hình thành lên các mầm hoa và sẽ nở thành hoa và hình thành quả vào tháng 1. Chọn
chồi có các mầm đã phình to, chiều dài 5 - 10 cm, trên có 3 - 5 mầm hoa.

*) Bảo quản chồi hoa:

Chồi hoa sau khi cắt phải được ghép ngay, để lâu tỷ lệ ghép sống sẽ thấp. Nếu phải
vận chuyển xa có thể cắt chồi dài 20 – 30 cm, để hom trong bẹ chuối, giấy bản hoặc vải,
hàng ngày dấp nước lã 1 - 2 lần. Khi ghép loại bỏ những mắt ở đầu và cuối cành ghép có
chồi hoa.

*) Kỹ thuật ghép

+ Dụng cụ ghép:

- Dao ghép phải bằng loại thép tốt, đủ độ cứng, tốt nhất là loại thép không gỉ, dao phải
được mài sắc để đảm bảo cắt mắt ghép, cành ghép phải phẳng, mịn, ngọt, không xơ và
chính xác. Dao ghép tốt nhất là loại dao ghép Trung Quốc mài phẳng 1 bên để khi cắt
vết cắt không bị vặn.

- Dây ghép nên dùng loại dây nilon tự huỷ chuyên để ghép, vừa bền, chắc.

- Kéo cắt cành dùng để cắt cành ghép, gốc ghép không bị dập nát.

+ Thời vụ ghép:

Thường ghép vào cuối tháng 12, đầu tháng 01 khi mầm hoa đã nổi rõ và lá đã rụng hết.

+ Chăm sóc cây gốc ghép:

Gốc ghép là các cây lê địa phương, lê dại, cây có tuổi 2 - 10 tuổi, được chăm sóc tốt, cắt
tỉa để trên cây 1 - 5 cành có đường kính 0,8 – 1,2 cm

+ Kiểu ghép

Sử dụng phương pháp ghép nêm hoặc ghép áp. Thao tác cụ thể như sau:

- Làm vệ sinh gốc ghép, cắt bỏ bớt cành phụ, gai ở đoạn cành phía dưới chỗ ghép.
Làm sạch cỏ vườn, bón phân dễ tiêu, tưới nước để cây chuyển động nhựa tốt. (nên để lại
những lá mọc ở gốc ghép nhằm tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho cây ghép sau khi
ghép).

- Dùng kéo cắt cành cắt ngang gốc cành ghép, chẻ dọc gốc ghép theo chiều từ trên
xuống dưới dài 2 – 3 cm. Vết chẻ ở chính giữa gốc ghép (đối với ghép nêm) hoặc một
phần vỏ của gốc ghép (đối với ghép cành bên).



- Cắt 1 đoạn cành ghép có 2 - 3 mắt ngủ, trên có các mầm hoa. Dùng dao vát 2 bên
gốc cành ghép (đối với ghép nêm) hoặc vát 1 bên (đối với ghép cành bên). Chú ý vết cắt
vát phải thật phẳng để cành ghép có thể tiếp xúc tốt với gốc ghép.

- Đưa cành ghép vào phần đã chẻ của gốc ghép làm sao cho phần vỏ của gốc ghép
phải được tiếp xúc với phần vỏ của cành ghép thật khít. Dùng dây nilon chuyên dùng
buộc thật chặt phần ghép giữa gốc ghép và cành ghép, sau đó buộc cuốn 1 lớp mỏng lên
phần cành ghép để giảm sự thoát hơi nước của cành ghép hoặc dùng 1 túi nilon nhỏ
chụp ra ngoài bao cả cành ghép và mắt ghép.

- Sau 2 - 3 tuần, mầm hoa từ cành ghép mọc và đâm thủng nilon mỏng chui ra
ngoài.

Chú ý: Thao tác cắt mắt ghép, gốc ghép phải nhanh, chuẩn xác để tránh ôxy hoá
và tạo mặt phẳng không có khe hở giữa gốc ghép với mắt ghép hoặc cành ghép. Khi
buộc dây nilon phải chặt và chuẩn xác để tượng tầng của gốc ghép với cành ghép hoặc
mắt ghép được gắn khít vào nhau.

*) Chăm sóc cây sau khi ghép:

Sau khi cắt ngọn gốc ghép, các mầm ở phần gốc ghép mọc lên nhiều, cần loại bỏ để
tập trung dinh dưỡng cho mầm hoa phát triển. Có thể dùng dao sắc chích nilon mỏng để
mầm hoa dễ chui ra ngoài. Chăm sóc cây gốc cho cây sinh trưởng tốt.

*) Chăm sóc cây khi có quả

Khi hoa nở có thể dùng kéo tỉa bớt các hoa dị hình, chỉ để 3 - 5 hoa/chồi. Khi quả
hình thành, tỉa bớt các quả nhỏ, chỉ để 1 - 2 quả/cành. Khi quả có đường kính 3 - 4 cm,
dùng túi bọc quả chuyên dùng để bọc quả. Nếu dùng túi nilon phải lót bên trong bằng túi
lưới xốp để nilon không dính trực tiếp vào vỏ quả, làm cháy, rám quả.


